
ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 1

         XÃ HỘ ĐỘ

Chiều dài 

tuyến (km)

Chiều 

rộng mặt 

đường (m)

Chiều dài 

tuyến (km)

Chiều 

rộng mặt 

đường (m)

Chiều dài 

tuyến (km)

Chiều 

rộng mặt 

đường (m)

Chiều dài 

tuyến 

(km)

Chiều 

rộng mặt 

đường 

(m)
(1) (2) (3) (4) (5)

(6)= 

(7)+(9)+(11)+(1

3)

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I

Cam kết thực hiện 

6 tháng đầu năm 

2023

1 Tuyến 1 ông đồng đường TL Đồng Xuân                  0,350           0,35             5,0 

2 Tuyến 2 bà Thanh ông Quang Đồng Xuân                  0,100           0,10             4,0 

3 Tuyến 3 bà Minh bà Nhung Đồng Xuân                  0,135           0,14             5,0 

4 Tuyến 4 bà Dung ông Tân Đồng Xuân                  0,060           0,06             5,0 

5 Tuyến 5 ông long ông tuyên Đồng Xuân                  0,250           0,25           5,00 

6 Tuyến 6 ông Niêm Miếu làng Nam Hà                  0,200           0,20             4,5 

7 Tuyến 7 A Luyến Anh giá Xuân Tây                  0,180           0,18           7,00 

8 Tuyến 8 ông Thu ông Lâm Trung 

Châu
                 0,150           0,15             4,0 

9 Tuyến 9 TL9 ông Thạch Tân Qúy                  0,060           0,06             5,0 

10 Tuyến 10 ông Nguyên Đê tả nghèn Liên Xuân                  0,120          0,12            4,0 

11 Tuyến 11 ông Diệu ông Nhuần Liên Xuân                  0,180           0,18             4,0 

12 Tuyến 12 ông Huy ông Dương Vĩnh Phú                  0,050           0,05             5,0 

 ĐĂNG KÝ CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2023

(Theo Công văn số         /UBND-KTHT ngày      /    /2023 của UBND xã….)

Loại, quy mô đường đăng ký

Tổng chiều dài 

(km)

Điểm cuối Ghi chú

Các thôn, 

tổ dân phố 

tuyến đi 

qua

Điểm đầuTT

Đường ngõ xóm (có 

trong quy hoạch)
Tên tuyến

Đường trục thôn/ liên 

thôn
Đường trục xã/ liên xã

Đường trục chính 

nội đồng



II

Cam kết thực hiện 

6 tháng cuối năm 

2023

              -             0,32 

1 Tuyến 1 ông tiến ông thành Liên Xuân                  0,120           0,12             4,0 

2 Tuyến 2 ông Đức ông Nam Liên Xuân                  0,200           0,20             4,0 

3 Tuyến 3 ông thành ông hướng Đồng Xuân                  0,170           0,17             5,0 

4 Tuyến 4 ông kiểu ông bình Đồng Xuân                  0,200           0,20             5,0 

5 Tuyến 5 Bà ngụ ông Nam Đồng Xuân                  0,300           0,30           5,00 

6 Tuyến 6 Bà Toại Bà Hiền Yên Thọ                  0,075           0,08             4,0 

7 Tuyến 7 Ông Hiên Bà Miên Nam Hà                  0,140           0,14             4,0 

8 Tuyến 8 ông Hiến ông Nào Nam Hà                  0,070           0,07             4,0 

9 Tuyến 9 ông Hộ bà Nhung Vĩnh 

Phong
                 0,260           0,26             4,0 

Tổng cộng (I+II)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Ghi chú: 

- Tuyến đường đề xuất đầu tư làm mới phải có trong quy hoạch chung xây dựng xã, quy mô mặt đường phải đạt tối thiểu theo cấp đường tương ứng với loại đường.

Trương Bá KhanhDương Thị Nữ

NGƯỜI LẬP BIỂU

……..., ngày ……. tháng ….. năm 2023

CHỦ TỊCH



ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 2

        XÃ HỘ ĐỘ

BTXM 

có nắp 

đậy

BTXM 

không có 

nắp đậy

Gạch 

xây có 

nắp đậy

Gạch 

xây 

không có 

nắp đậy

BTXM 

có nắp 

đậy

BTXM 

không có 

nắp đậy

Gạch 

xây có 

nắp đậy

Gạch 

xây 

không có 

nắp đậy

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (7)+…+(14) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

I
Cam kết thực hiện 6 tháng đầu 

năm 2023

1 Tuyến 1 ông long ông tuyên
đồng 

xuân
0,3 0,3

II
Cam kết thực hiện 6 tháng cuối 

năm 2023

1 Tuyến 1 bà ngụ ông nam
đồng 

xuân
0,3 0,3

Tổng cộng (I+II)

             Dương Thị Nữ              Trương Bá Khanh

CHỦ TỊCH

 ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG RÃNH THOÁT NƯỚC THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2023

(Theo Công văn số         /UBND-KTHT ngày      /    /2023 của UBND xã….)

Các 

thôn, tổ 

dân phố 

tuyến đi 

qua

TT Tên tuyến Điểm đầu Điểm cuối
Tổng chiều dài 

(km)

Rãnh thoát nước trên đường trục xã, 

kích thước lòng rãnh tối thiểu bxh = 

50x60cm (km)

Rãnh thoát nước trên đường trục 

thôn/ xóm, kích thước lòng rãnh tối 

thiểu bxh = 40x50cm (km)

Ghi chú: 

- Quy mô kích thước rãnh trên đường trục xã tối thiểu bxh = 50x60cm, trên đường trục thôn tối thiểu bxh = 40x50cm; vật liệu làm rãnh bằng BTXM  (đổ tại chỗ hoặc lắp ghép, thành rãnh, đáy rãnh dày 

tối thiểu 15cm) hoặc thành rãnh bằng gạch xây dày tối thiểu 22cm, móng rãnh bằng BTXM dày tối thiểu 15cm (chi tiết theo thiết kế điển hình công trình giao thông ban hành theo Quyết định số 

1781/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh).

Ghi chú

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN





ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu 3

        XÃ HỘ ĐỘ

Chiều 

dài 

tuyến 

(km)

Chiều 

rộng 

mặt 

đường 

(m)

Diện 

tích 

(m2)

Chiều 

dài 

tuyến 

(km)

Chiều 

rộng 

mặt 

đường 

(m)

Diện 

tích 

(m2)

Chiều 

dài 

tuyến 

(km)

Chiều 

rộng 

mặt 

đường 

(m)

Diện 

tích 

(m2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (8)+(11)+(14) (7)= (10)+(13)+(16) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

I
Cam kết thực hiện 6 

tháng đầu năm 2023

1 Tuyến 1 anh nhiệm ông lợi Vĩnh Phong 0,3 1350 0,3 1350

2 Tuyến 2 ông Hòa anh Đông Tân Qúy 0,35 1400 0,35 1400

3 Tuyến 3 ông Tú ông Sửu Liên Xuân 0,15 750 0,15 750

4 Tuyến 4 bưu điện ông Tứ Yên Thọ 0,35 1750 0,35 5 1750

5 Tuyến 5 Trường MN Bà Cần Yên Thọ 0,35 1750 0,35 5 1750

II
Cam kết thực hiện 6 

tháng cuối năm 2023

1 Tuyến 1 ông Quế ông tăng Vĩnh Phú 0,12 600 0,12 5 600

2 Tuyến 2 Chợ trại ông Cương Vĩnh Phú 0,2 900 0,2 4,5 900

3 Tuyến 3 Anh Cung bà Hà Vĩnh Phú 0,1 500 0,1 5 500

4 Tuyến 4 NT giáo họ ông hòe Vĩnh Phong 0,2 900 0,2 4,5 900

Tổng cộng (I+II)

Điểm cuốiĐiểm đầu

Đường trục xã/ liên xã
Đường trục thôn/ liên 

thôn

Đường ngõ xóm (có trong 

quy hoạch)

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hộ Độ, ngày ……. tháng …. năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH PHỤC HỒI, NÂNG CẤP MẶT ĐƯỜNG BTXM BẰNG VẬT LIỆU CACBONCOR ASPHALT HOẶC BÊ TÔNG NHỰA HOẶC PHỦ LỚP VẬT LIỆU 

MICROSUFACING NĂM 2023

(Theo Công văn số         /UBND-KTHT ngày      /    /2023 của UBND xã….)

Tổng chiều dài 

đăng ký (km)

Tên tuyếnTT

Ghi chú: 

Yêu cầu ghi rõ chiều rộng mặt đường từng tuyến đề xuất phục hồi, nâng cấp mặt đường theo thực tế (tuy nhiên phải phù hợp với quy hoạch và lớn hơn quy mô tối thiểu tương ứng từng cấp đường).

Tổng diện tích đăng 

ký (m2)

Loại đường

Ghi chú

Các thôn, tổ 

dân phố 

tuyến đi qua



       Dương Thị Nữ Trương Bá Khanh



ỦY BAN NHÂN DÂN

       XÃ HỘ ĐỘ

Biểu 4

TT Tên tuyến Chiều dài (km)
Khẩu diện

(B x h)
Kết cấu kênh

Khối lượng xi 

măng (tấn)
Ghi chú

I Cam kết thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 0,000 0,00

1 Tuyến…..

2 Tuyến……

II Cam kết thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 0,150

1 Từ ông Luyên ra mương chính 0,150 0,7x0,7 Bê tông

Tổng cộng (I+II) 0,150 0,00

   Hộ Độ, ngày ……. tháng …. năm 2023

ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH LÀM KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Trương Bá KhanhDương Thị Nữ

CHỦ TỊCH
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